LỊCH THI ĐẤU MÔN CHUYỀN NAM
	BẢNG A
	BẢNG B
	BẢNG C
	BẢNG D

	1. CKĐ
	NG.TRÚ
	CKM
	CLC

	2. HÓA-TP
	TT.DVSV
	MAY-TT
	XÂY DỰNG

	3. KHƯD
	KINH TẾ
	KTX
	Đ-ĐT


VÒNG BẢNG
	MT
	THỨ

	NGÀY
	GIỜ
	TÊN ĐỘI
	TỈ SỐ
	TÊN ĐỘI
	BẢNG

	1
	2
	17/4
	16h00
	CKĐ
	
	
	HOÁ -TP
	A

	2
	
	
	17h00
	NG. TRÚ
	
	
	TT.DVSV
	B

	3
	3
	18/4
	16h00
	CKM
	
	
	MAY-TT
	C

	4
	
	
	17h00
	CLC
	
	
	XÂY DỰNG
	D

	5
	4
	19/4
	16h00
	KINH TẾ
	
	
	NG. TRÚ
	B

	6
	
	
	17h00
	KHƯD
	
	
	CKĐ
	A

	7
	5
	20/4
	16h00
	Đ-ĐT
	
	
	CLC
	D

	8
	
	
	17h00
	KTX
	
	
	CKM
	C

	9
	6
	21/4
	16h00
	TT.DVSV
	
	
	KINH TẾ
	B

	10
	
	
	17h00
	HÓA-TP
	
	
	KHƯD
	A

	11
	CN
	23/4
	16h00
	XÂY DỰNG
	
	
	Đ-ĐT
	D

	12
	
	
	17h00
	MAY-TT
	
	
	KTX
	C


VÒNG TỨ KẾT
	MT
	THỨ

	NGÀY
	GIỜ
	TÊN ĐỘI
	TỈ SỐ
	TÊN ĐỘI
	GHI CHÚ

	13
	3
	25/4
	16h00
	NHẤT A
	
	
	NHÌ B
	

	14
	
	
	17h00
	NHẤT B
	
	
	NHÌ C
	

	15
	4
	26/4
	16h00
	NHẤT C
	
	
	NHÌ D
	

	16
	
	
	17h00
	NHẤT D
	
	
	NHÌ A
	


VÒNG BÁN KẾT
	MT
	THỨ

	NGÀY
	GIỜ
	TÊN ĐỘI
	TỈ SỐ
	TÊN ĐỘI
	GHI CHÚ

	17
	2
	8/5
	16h00
	THẮNG 13
	
	
	THẮNG 15
	

	18
	
	
	17h00
	THẮNG 14
	
	
	THẮNG 16
	


CHUNG KẾT
	MT
	THỨ

	NGÀY
	GIỜ
	TÊN ĐỘI
	TỈ SỐ
	TÊN ĐỘI
	HẠNG

	19
	6
	[bookmark: _GoBack]12/5
	16h00
	THUA 17
	
	
	THUA 18
	3

	20
	
	
	  17h00
	 THẮNG  17
	
	
	THẮNG 18
	1,2


* LƯU Ý: Các đội thi đấu mặc áo có số, đi giày
			- Sau 15 phút không có mặt sẽ bị xử thua 2-0
			- Thi đấu trên sân Bóng Rổ cạnh sân bóng.
